
Tổng cộng         99                   534,945             6.419,341 

1 Thượng Lan 7         37,278                   447,334              

2 Trung Sơn 3         15,976                   191,715              

3 Tiên Sơn 3         18,303                   219,634              

4 Nghĩa Trung 2         10,651                   127,810              

5 Minh Đức 5         28,566                   342,791              

6 Vân Trung 3         15,976                   191,715              

7 Hoạ Mi Bích Động 2         10,651                   127,810              

8 Bích Sơn 2         10,651                   127,810              

9 T ự  Lạn 4         21,508                   258,101              

10 Việt Tiến 11       59,303                   711,640              

11 Hương Mai 9         46,688                   560,254              

12 Vân Hà 7         35,468                   425,619              

13 Quảng Minh 8         42,810                   513,721              

14 Ninh Sơn 4         21,405                   256,861              

15 Quang Châu 8         42,913                   514,962              

16 Thị Trấn Nếnh 2         11,039                   132,463              

17 Hoàng Ninh 11       63,879                   766,549              

18 Hồng Thái 3         16,183                   194,196              

19 Tăng Tiến 5 25,696                   308,357              

 Lương, phụ cấp, 

các khoản đóng 

góp cả năm 

DỤ TOÁN CHI LƯƠNG GIÁO VIÊN MẦM NON HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ 

QUYẾT 19/NQ-HĐND TỈNH NĂM 2021 

(CHI TỪ NGUỒN THU HỌC PHÍ)

STT Tên Trường 
Số 

người

Đơn vị: triệu đồng

 Lương, phụ cấp, 

các khoản đóng 

góp 1 tháng  
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